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Tóm tắt: Công giáo được du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ XVI và đến nay đã có nhiều 

đóng góp trong một số lĩnh vực của đời sống, như: quá trình sáng tạo chữ Quốc ngữ, bảo tồn 

văn hóa dân tộc,... Bài viết tập trung tổng hợp những thành tựu của quá trình hội nhập văn 

hóa âm nhạc Công giáo trong lịch sử, qua đó làm rõ các yếu tố tiếp biến văn hóa Công giáo 

tại Việt Nam thông qua hai phương diện: nhạc hát và nhạc cụ. Bên cạnh đó, việc xem xét Hội 

đồng Giám mục Việt Nam và cộng đồng giáo dân như những chủ thể của quá trình tiếp biến 

văn hóa giúp bài viết mở rộng được nhiều góc nhìn hơn. Qua đó, nhằm khẳng định giá trị của 

âm nhạc dân gian trong nền văn hóa dân tộc và sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian với âm 

nhạc tôn giáo là cần thiết và cần được khuyến khích. 

Từ khóa: Công giáo, tiếp biến văn hóa, thánh nhạc, nhạc cụ, nhạc hát. 

Abstract: Catholicism was introduced to Vietnam in the sixteenth century, and since 

then, it has had various contributions in several areas of Vietnamese life, including the 

process of creating the Romanized Vietnamese script (Quốc ngữ), the preservation of national 

culture, and so on. The article mainly focuses on synthesizing the achievements of the process 

of cultural integration of Vietnamese Catholic music during the course of history, then 

clarifying elements of that process in two aspects: vocal music and instrumental music. 

Additionally, considering the Catholic Bishops’ Conference of Vietnam and the lay 

community as the actors of the process of acculturation will help the article shed much light 

on the analysis of this issue. Thereby, it aims to not merely affirm that the value of folk music 

plays a significant role in the national culture, but also suggests that the combination with 

religious music is necessary, and that needs to be further encouraged. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

“Di sản âm nhạc là phần ổn định nhất trong trầm tích văn hóa, không chịu sự tác động 

của không gian và thời gian” (Wang, 2014, tr. 576). Xét theo chức năng, di sản âm nhạc bao 

gồm âm nhạc dân gian và âm nhạc tôn giáo. Âm nhạc dân gian nuôi dưỡng tâm hồn cộng 
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đồng từ tiếng ru thuở lọt lòng đến nhạc lễ tiễn biệt khi mất đi. Trong khi đó, âm nhạc tôn giáo 

lại đại diện cho đời sống tinh thần trang nghiêm, linh thiêng và phản ánh ý chí của những 

người đứng đầu tôn giáo. Do vậy, âm nhạc dân gian và âm nhạc tôn giáo đều có khả năng 

tăng cường gắn kết và mở rộng cộng đồng (Goran, 2002). 

Âm nhạc dù được biểu diễn bằng hình thức diễn tấu dân gian hay sân khấu chuyên 

nghiệp đều là phương tiện để giao lưu văn hóa, đồng thời là “đại sứ văn hóa” lan tỏa bản sắc 

quốc gia. Theo Bernard (2012) và Nguyễn Đình Lâm (2023), âm nhạc là “một nhóm hoạt 

động hỗ trợ các chuẩn mực văn hóa, hiển thị chúng dưới dạng biểu tượng bằng cách biểu diễn 

công cộng thông qua cơ quan hoạt động của người làm văn hóa, đảm bảo rằng sự chấp nhận 

và củng cố các đặc tính cơ bản của cộng đồng” (Bernard, 2012); Nguyễn Đình Lâm (2023, tr. 

140). Mỗi lần đối diện việc xung đột văn hóa với các yếu tố văn hóa âm nhạc ngoại lai, âm 

nhạc truyền thống Việt Nam lại tìm thấy sức mạnh tiềm năng để tự bảo vệ, tự sáng tạo và 

nâng mình lên một bước cao hơn (Viện Âm nhạc Việt Nam, 2003). Sự du nhập các yếu tố văn 

hóa mới vừa góp phần đổi mới, bắt kịp thời đại, vừa tiềm ẩn nguy cơ làm phai nhạt bản sắc 

văn hóa truyền thống. Do vậy, trong tiếp biến văn hóa âm nhạc, tiếp thu có chọn lọc luôn 

được đặt lên hàng đầu. Âm nhạc dân gian của mỗi quốc gia luôn mang những dấu ấn riêng, 

thích ứng với điều kiện tự nhiên và văn hóa - xã hội đặc thù. Trong khi đó, âm nhạc tôn giáo 

lại chủ yếu phản ánh đặc trưng của quốc gia nó ra đời. Bởi vậy, khi âm nhạc tôn giáo du nhập 

vào những vùng đất mới, việc biến đổi sao cho gần gũi, quen thuộc với địa phương để cộng 

đồng tín đồ dễ dàng đón nhận là hết sức cần thiết. Đó chính là bản sắc văn hóa của di sản âm 

nhạc - sự tự tiếp biến, hội nhập để hoàn thiện mình.  

Lịch sử âm nhạc Việt Nam đã trải qua sự tiếp thu có chọn lọc các yếu tố từ cả nên âm nhạc 

phương Đông và phương Tây. Trong quá trình này, âm nhạc gắn với tôn giáo đóng vai trò quan 

trọng. Đối với Công giáo, hệ thống âm nhạc tôn giáo (thánh ca) được quy định cụ thể trong các 

văn bản Giáo triều Rôma. Ban đầu, thánh ca là những bài nhạc bằng tiếng La tinh, được cử hành 

cùng với các nhạc cụ phương Tây trong quá trình phụng vụ thánh lễ - vốn là loại nhạc thiêng có 

nội dung lấy từ kinh Thánh nhằm giúp cộng đồng giáo dân thấu hiểu về đạo lý và đời sống. Tuy 

nhiên, việc du nhập thánh ca vào Việt Nam cũng như nhiều nước quốc gia khác gặp không ít khó 

khăn do rào cản ngôn ngữ, sự thiếu vắng nhạc cụ và khác biệt văn hóa. Vì vậy, đổi mới trong 

thánh nhạc để phù hợp với người Việt là nhu cầu tất yếu của cộng đồng tín đồ.  

Bài viết này tập trung trình bày quá trình hội nhập văn hóa Công giáo ở Việt Nam thông 

qua thánh nhạc trên hai phương diện: nhạc hát và nhạc cụ. Từ góc độ tiếp biến văn hóa, cộng 

đồng giáo dân và Hội đồng Giám mục Việt Nam đã vận dụng sáng tạo nhạc hát và nhạc cụ bên 

cạnh những quy định tôn giáo. Bài viết sử dụng phương pháp tiếp cận chính của nghiên cứu liên 

ngành (Việt Nam học, Văn hóa học, Tôn giáo học và Âm nhạc học), trong đó chủ yếu là quan 

sát tham dự. Hoạt động thực địa được tiến hành ở nhiều giáo xứ: Đồng Bài và An Ngải (Giáo 

phận Phát Diệm, tháng 5/2020); Tụy Hiền, Thanh Lãm, Chuôn Trung, Đại Ơn, Tiêu Động 

Thượng, Khoan Vĩ, Trung Đồng (Tổng Giáo phận Hà Nội); Xuân Thủy, Trung Linh (Giáo phận 

Bùi Chu), trong khoảng thời gian từ tháng 5/2024 đến tháng 4/2025. Nội dung quan sát xoay 
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quanh các buổi thánh lễ lớn có rước kiệu, kết hợp so sánh - đối chiếu, phân tích tài liệu, trên cơ 

sở lý thuyết tiếp biến văn hóa. Ở đây, tiếp biến văn hóa Công giáo được hiểu là sự thích nghi 

của cộng đồng giáo dân với nền văn hóa Công giáo du nhập từ bên ngoài; còn hội nhập văn hóa 

thường chỉ việc cá nhân hay nhóm tiếp thu những giá trị mới tại vùng đất khác. Đối với Việt 

Nam, quá trình hội nhập trong Công giáo gắn liền với sự chấp nhận của Giáo triều Rôma trong 

việc bản địa hóa nghi lễ theo nguyên tắc “nhập gia tùy tục”. Chính nhờ đó, các giáo xứ Công 

giáo ở Việt Nam đã tạo nên những giá trị văn hóa đặc thù, kết hợp hài hòa giữa nếp sống đạo và 

nếp sống truyền thống của người Việt. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Sự hình thành thuật ngữ tiếp biến văn hóa và hội nhập văn hóa trong Công giáo 

1.1. Sự hình thành thuật ngữ hội nhập văn hóa ở Tòa thánh Vatican 

Hồng Y Ratzinger từng nói: “Chúng ta không nên nói hội nhập văn hoá mà phải nói là 

sự gặp gỡ giữa các nền văn hoá hay có thể nói là tính giao thoa văn hoá” (Hội đồng giám mục 

Việt Nam,1999, tr. 17). Ở đây, hội nhập văn hóa được hiểu là khi Tòa thánh Vatican chấp 

nhận sự hòa nhập với các giáo hội địa phương, cho phép áp dụng những đặc trưng văn hóa 

bản địa trong phụng vụ. Song song với đó là quá trình tiếp biến văn hóa, được diễn giải như: 

“Việc đem Tin Mừng vào các nền văn hóa, hoặc diễn tả tiến trình đức tin Kitô giáo theo 

những hình dạng văn hóa của các dân tộc” (Học viện Đa Minh, 2014,tr. 171).  

Tiếp biến văn hóa ở các giáo hội địa phương gắn liền với quá trình đưa các sinh hoạt 

Công giáo vào trong đời sống của cộng đồng giáo dân. Trong quá trình tiếp biến văn hóa, 

cộng đồng giáo dân Việt Nam không chỉ tiếp thu các giá trị văn hóa Công giáo, mà còn kết 

hợp, thực hành song song với văn hóa truyền thống địa phương, từ đó hình thành nên các đặc 

trưng riêng biệt của nền văn hóa Công giáo Việt Nam. Bản chất của văn hóa là sự vận động 

không ngừng, vì thế sự chuyển mình nhằm thích nghi trước một cộng đồng lớn, một nền văn 

hoá mới hay một hệ thống giá trị mới là điều tất yếu. Sự chuyển mình này bao gồm hai 

phương diện: tiếp thu nguyên bản các quy định của Tòa thánh Vatican (những yếu tố từ bên 

ngoài); tiếp thu và vận dụng, kết hợp với nền văn hóa bản địa (những yếu tố từ bên trong) để 

tạo nên bản sắc riêng.  

Trong quá trình này, chủ thể văn hóa, những người trực tiếp đón nhận nền văn hóa từ 

bên ngoài, đóng vai trò quan trọng. Chủ thể văn hóa ở đây bao gồm Hội đồng Giám mục Việt 

Nam và cộng đồng giáo dân; họ có thể tiếp nhận một phần hay toàn bộ hệ thống giá trị từ bên 

ngoài sao cho phù hợp với những gì vốn có tại địa phương. Cách thức đón nhận của hai chủ 

thể văn hóa này có sự khác biệt: đối với Hội đồng Giám mục Việt Nam, là sự tiếp nhận trên 

bình diện hệ tư tưởng và các văn bản mang tính tôn giáo; đối với cộng đồng giáo dân là sự hội 

nhập thông qua thay đổi trong sinh hoạt văn hóa hằng ngày.  

Những yếu tố văn hóa mới có thể truyền bá theo con đường tự nguyện hoặc bắt buộc, 

dẫn đến việc đón nhận có thể mang tính chủ động hoặc bị động. Về phía Hội đồng Giám mục 
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Việt Nam, chủ động có chọn lọc trong việc tiếp nhận các yếu tố văn hóa bên ngoài, từ đó định 

hướng cho cộng đồng giáo dân. Còn cộng đồng giáo dân, vừa chủ động tuân theo những 

những định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, vừa duy trì và lồng ghép những nét 

văn hóa bản địa vốn có. Như vậy, tiếp biến văn hóa đã trở thành sứ mệnh của giáo hội địa 

phương: “Sự liên kết với các nền văn hoá luôn luôn là một phần trong cuộc hành trình của 

Giáo hội qua lịch sử” (Giáo hoàng Gioan Phao lô II, 1999, Đoạn số 21). Ngày nay, trong 

Công giáo, thuật ngữ tiếp biến văn hóa luôn gắn liền với quá trình truyền giáo - chính là “quá 

trình Phúc âm hóa” hay “loan báo Tin Mừng”.  

Năm 1962, Giáo sư J. Masson sử dụng cụm từ “inculturé” trong thuật ngữ “un 

catholicisme inculturé” (một nền Công giáo dung hòa bản địa) (Masson, 1962). Đây được 

xem là lần đầu tiên khái niệm hội nhập văn hóa xuất hiện trong một văn bản chính thức của 

Tòa thánh Vatican. Cũng trong năm đó, Công đồng Vatican II (1962-1965), hội nghị quan 

trọng bậc nhất của Tòa thánh, được triệu tập, mở ra một bước ngoặt cho quá trình tiếp biến 

văn hóa của Giáo hội toàn cầu. Với tinh thần “canh tân và thích nghi”, Tòa thánh Vatican đã 

khẳng định chấp nhận tính đa dạng, khuyến khích đối thoại và hiệp thông văn hóa, từng bước 

xóa bỏ rào cản; đồng thời, cổ vũ mạnh mẽ quá trình tiếp biến văn hóa tại nhiều quốc gia, 

trong đó có Việt Nam.  

Trong Hiến chế tín lý về Giáo hội (Lumen Gentium) Số 13, Điều 4, có đoạn: “Nhờ sức 

mạnh Phúc âm, Ngài là tươi trẻ, Ngài không ngừng canh tân và dẫn đưa Giáo hội đi đến kết 

hợp hoàn toàn với Phu quân của mình” (Học viện Piô X dịch, 1964, tr. 8). Cũng trong văn 

kiện này, Điều 17 khẳng định: “Thực ra, những gì thiện hảo trong tâm hồn và tư tưởng của 

loài người, hoặc trong nghi lễ và văn hóa riêng của các dân tộc, hoạt động của Giáo hội không 

nhằm tiêu diệt chúng, nhưng lành mạnh hóa, nâng cao và hoàn thành chúng, hầu làm vinh 

danh Thiên Chúa, đánh bại ma quỉ và mưu cầu hạnh phúc cho con người” (Giáo hoàng Học 

viện Piô X, 1964, tr. 23). Từ sau Công đồng Vatican II, Tòa thánh chính thức nhìn nhận và 

khẳng định quá trình đổi mới, nhập thể và hội nhập vào các nền văn hóa trên thế giới. 

Sau Công đồng Vatican II, tại châu Á - vùng đất vốn nổi tiếng với tín ngưỡng đa thần, 

gắn liền với làng mạc và cộng đồng bản địa - thuật ngữ tiếp biến văn hóa đã sớm được đề cập 

trong các hội nghị, nhằm đề cao sự khác biệt và bản sắc văn hóa của các giáo hội địa phương. 

Liên Hội đồng Giám mục châu Á (FABC), trong Hội nghị lần thứ I tổ chức tại Đài Bắc, Đài 

Loan (Trung Quốc) với chủ đề “Rao giảng Tin Mừng tại châu Á thời hiện đại”, đã đặc biệt nhấn 

mạnh đến hội nhập văn hóa của Giáo hội Công giáo và sự tiếp biến văn trong đời sống cộng 

đồng giáo dân. Văn kiện hội nghị khẳng định: “Giáo hội địa phương là một giáo hội nhập thể 

trong một dân tộc, một giáo hội bản xứ và hội nhập trong một nền văn hóa” (James, 2012). 

Tông huấn Loan báo Tin Mừng (Evangelii Nuntiandi) số 20b, với chủ đề “Truyền bá 

Phúc âm hóa các nền văn hóa”, ban hành ngày 08/12/1975, Đức Giáo hoàng Phaolô II đã 

nhấn mạnh: “Vương quốc mà Phúc âm loan báo được sống bởi con người là thành phần lại 

gắn liền với văn hoá, và việc xây dựng vương quốc không thể nào tránh được sự vay mượn 

những yếu tố của văn hoá hay những văn hoá nhân loại” (Giáo hoàng Phaolô VI, 1975). Điều 
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này cho thấy, Giáo hội xác nhận rằng sự tiếp biến văn hóa giữa các nền văn hóa là tất yếu, và 

việc “vay mượn” là cần thiết. 

Thượng Hội đồng Giám mục thế giới thường lệ lần thứ IV năm 1977, với chủ đề “Việc 

huấn giáo trong thời đại của chúng ta”, đã nhấn mạnh rằng truyền giáo chính là một tiến trình 

hội nhập văn hóa để nhập thể vào các Giáo hội địa phương. Nội dung này được nêu rõ trong 

bản tuyên ngôn tóm lược “Sứ điệp gửi cho Dân Chúa”: “Chúng tôi có thể nói rằng huấn giáo 

là một công cụ của hội nhập văn hóa. Nghĩa là khi huấn giáo phát triển, nó đồng thời soi sáng 

từ bên trong lối sống của những người đang được huấn giáo. Qua huấn giáo, đức tin Kitô giáo 

phải được nhập thể vào các nền văn hóa. Việc “nhập thể” đích thực của đức tin qua huấn giáo 

giả thiết không chỉ một tiến trình cho đi (ban phát), mà còn là một tiến trình đón nhận” 

(Joseph Nguyễn Xuân Thảo, 2022). Đến năm 1979, dựa trên định hướng của Thượng Hội 

đồng Giám mục, Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã ban hành Tông huấn Cathechesi Tradendae 

(Huấn giáo trong thời đại chúng ta), trong đó đặc biệt nhấn mạnh “sự nhập thể”: “Từ “hoà 

hợp văn hoá” hay “hội nhập văn hoá” có thể là những từ mới, nhưng nó diễn tả rất đúng một 

yếu tố của mầu nhiệm Nhập thể cao cả” (Giáo hoàng Gioan Phaolô II, 1979, tr. 607).   

Đến năm 1985, “Thượng Hội đồng Ngoại lệ các Giám mục Công giáo Rôma” với chủ 

đề “Kỷ niệm 20 năm kết thúc Công đồng Vaticanô II” đã tổng kết và đưa ra định nghĩa về hội 

nhập văn hóa: “Hội nhập văn hóa khác với việc chỉ thích nghi bề ngoài đơn thuần, vì nó có 

nghĩa là sự chuyển hóa bên trong các giá trị văn hóa đích thực bằng cách tháp nhập các giá trị 

đó vào trong Kitô giáo và làm cho Kitô giáo đâm rễ vào trong các nền văn hóa khác nhau” 

(Joseph Nguyễn Xuân Thảo, 2022). Tiếp đó, Thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Độ (ngày 

07/12/1990) tiếp tục khẳng định: “Phúc âm của Người không bao giờ làm mất đi tự do của 

con người, mất đi việc tôn trọng cần phải có đối với mọi nền văn hóa cũng như với bất cứ 

những gì tốt lành nơi mỗi một tôn giáo”. Điều này cho thấy, giáo hội địa phương đã từng 

bước hoàn thiện cơ chế đón nhận hội nhập văn hóa, nhờ đó quá trình tiếp biến văn hóa đạt 

được nhiều thành tựu trên các phương diện khác nhau. 

Tại Thượng Hội đồng Giám mục Châu Á năm 2000, Samphran (Thái Lan), các nghị phụ 

nhấn mạnh đến yêu cầu “Nhập thể, bản địa, hội nhập văn hóa” trong bối cảnh lịch sử đặc thù 

của châu Á. Trong bài viết “Những ưu tiên về công việc rao giảng Phúc âm tại châu Á”, Hồng 

Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt 

Nam đã lưu ý đến hoàn cảnh lịch sử và tôn giáo đặc thù ở châu Á, nơi diễn ra sự giao thoa của 

nhiều hình thức tín ngưỡng, tôn giáo: “Dân chúng đông đúc của các quốc gia châu Á đều biết 

đến, nhất là những vị thần bình dân của họ, những vị thần của đất đai của thiên nhiên, những vị 

thần bảo vệ của làng mạc” (Nguyễn Hồng Dương, 2016, tr. 527-529). Gần đây, trong “Tài liệu 

cuối cùng Đại hội châu lục của Giáo hội Á châu về tính hiệp hành” (ngày 16/3/2023), Hội đồng 

Giám mục Châu Á đã nhắc đến hình ảnh “cởi bỏ giày dép trước khi bước vào”, gắn với tập 

quán văn hóa ở châu Á coi ngôi nhà hay ngôi đền là không gian thiêng. Hành vi ấy được xem 

như “dấu hiệu của sự tôn trọng” và đồng thời diễn tả ý thức về “những người khác mà chúng ta 

đang bước vào cuộc sống của họ” (Liên hội đồng Giám mục Á Châu, 2023).  
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Như vậy, quá trình tiếp biến văn hóa Công giáo trong Giáo hội xuất phát từ sự “thích 

nghi” (adaptation) trong phụng vụ, qua đó hướng đến hội nhập, canh tân và nhập thể vào các 

nền văn hóa. Quá trình này thể hiện ở nhiều phương diện: ngôn ngữ trong các bản văn phụng 

vụ, âm nhạc, cử chỉ, không gian nhà thờ cũng như các vật dụng dùng trong phụng tự. Với Tòa 

thánh Vatican, hội nhập văn hóa là việc ban hành, đưa ra những văn bản chính thức nhằm 

hướng dẫn cho giáo hội địa phương thực hiện. Đối với các giáo hội địa phương, quá trình này 

được cụ thể hóa bằng việc hướng dẫn cộng đồng giáo dân thực hiện. Nhìn từ lịch sử, công 

cuộc truyền giáo, vốn cũng là một tiến trình nhập thể, đã được ý thức sâu sắc hơn sau những 

khó khăn ban đầu. Trên hết, hội nhập văn hóa trở thành một nhu cầu cấp thiết, là tiếng nói từ 

chính đời sống tinh thần của cộng đồng giáo dân mà Giáo hội đã nhận ra và đáp ứng. 

1.2. Quá trình hình thành thuật ngữ tiếp biến văn hóa trong Giáo hội Công giáo 

Việt Nam 

Việt Nam từ lâu đã là không gian giao lưu văn hóa Đông - Tây, nơi gặp gỡ của nhiều 

tôn giáo và tín ngưỡng lớn. Ngoại trừ Công giáo ban đầu nảy sinh nhiều xung đột liên quan 

đến quan niệm thờ cúng (đỉnh điểm là chính sách cấm đạo đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự 

Đức), phần lớn các tôn giáo mới khi du nhập vào Việt Nam đều trở nên hòa dịu, bớt khắt khe 

và cùng tồn tại, phát triển. Điều này khác với quá trình du nhập của Hồi giáo ở Đông Nam Á 

hay của Nho giáo tại Hàn Quốc và Triều Tiên.  

Theo dữ liệu, năm 1533, linh mục thừa sai phương Tây I-nê-khi đã đặt chân đến vùng 

ven biển Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) để truyền giáo. Đến thế kỉ XVII, làn sóng truyền 

giáo của các giáo sĩ phương Tây tiếp tục đến Việt Nam, với hai dòng chính là Dòng Tên và 

Dòng Đa Minh. Cùng thời điểm này, Tòa thánh Vatican ban hành Huấn thị Thánh bộ truyền 

giáo (1659) nhằm hướng dẫn cho các vị đại diện tông tòa sắp được cử sang Việt Nam và 

Trung Quốc. Bản Huấn thị nhấn mạnh 4 điểm quan trọng: (1) Không can dự vào lĩnh vực 

chính trị; (2) Tuân lệnh Roma; (3) Đào tạo linh mục và giám mục người bản xứ; (4) Tôn trọng 

các nền văn minh và phong tục địa phương (Nguyễn Hồng Dương, 2016, tr. 21). 

Nội dung (1) và (4) trong Huấn thị cho thấy Thánh bộ Truyền giáo đã chú ý đến những 

yếu tố đặc thù của khu vực truyền giáo. Ở Việt Nam và Trung Quốc, Nho giáo, Phật giáo 

cùng tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vốn là những tôn giáo, tín ngưỡng, tư tưởng quan trọng, tồn 

tại lâu đời. Trên hết, Thánh bộ hiểu rằng không thể buộc người dân từ bỏ ngay những thói quen, 

phong tục tập quán đã ăn sâu trong tiềm thức. Tuy nhiên, việc một số vị Giám mục tại Việt Nam 

và Trung Quốc không quan tâm đến tinh thần này đã dẫn tới phản ứng mạnh mẽ từ phía chính 

quyền, kéo theo những chính sách hạn chế và cấm đoán hoạt động truyền giáo. Ở Trung Quốc, từ 

năm 1522 đến 1800 đã có hơn 780 nhà truyền giáo phương Tây, phần lớn là người Bồ Đào Nha, 

đến hoạt động. Trong số đó, Mateo Ricci, một nhà truyền giáo người Ý có nhiều công lao, cuối 

cùng vẫn bị vua Khang Hy trục xuất vì không dung hòa được với tín ngưỡng và tôn giáo địa 

phương. Ở Việt Nam, tình cảnh tương tự diễn ra với các chỉ dụ cấm đạo của triều Nguyễn, tiêu 

biểu là chỉ dụ đời vua Minh Mạng (1833-1841) và chỉ dụ đời vua Tự Đức (1847-1862). Điều này 
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cho thấy, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là điểm xung đột lớn nhất, trở thành rào cản trong tiến trình 

nhập thể của Giáo hội tại các nền văn hóa mới như ở Việt Nam và Trung Quốc. 

Ngày 2/10/1964, Giáo hội Rôma quyết định cho phép các tín hữu Công giáo tại Việt Nam, 

Trung Quốc và Nhật Bản áp dụng Huấn dụ Plane Compertum est (ban hành ngày 8/12/1939), 

cho phép cộng đồng giáo dân được thờ cúng tổ tiên. Đây là một bước tiến quan trọng trong công 

cuộc truyền giáo và tiếp biến văn hóa ở Việt Nam. Việc “được nghiêng mình trước thi hài người 

quá cố” không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với văn hóa bản địa mà còn cho thấy Giáo hội đã 

lắng nghe và đáp ứng nguyện vọng sâu xa của cộng đồng tín hữu. Khi ấy, Tòa thánh Vatican đã 

chính thức thừa nhận việc hiếu kính tổ tiên (đạo Hiếu) trong văn hóa Á Đông, và coi đây là một 

hiện tượng mang tính văn hóa - xã hội chứ không là một thực hành mang tính tôn giáo. Nhờ vậy, 

cộng đồng Công giáo tại Việt đã có nhiều “biến tấu” trong tục lệ thờ kính tổ tiên để vừa phù hợp 

với truyền thống văn hóa dân tộc, vừa đảm bảo đặc trưng niềm tin Công giáo. 

Ở Việt Nam, Công đồng Vatican II và Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam 

năm 1980 là hai dấu mốc quan trọng mở đường cho sự hội nhập văn hóa sâu rộng của Công 

giáo. Các giáo hội địa phương được khuyến khích đưa phong tục, tập quán địa phương vào 

trong phụng vụ thánh lễ. Ở các giáo phận miền Nam, tiến trình hội nhập diễn ra sớm, ngay 

sau Công đồng Vatican II, trong khi đó, tại miền Bắc, người ta biết đến hội nhập văn hóa chủ 

yếu qua Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980.  

Thực tế cho thấy, ngay cả trước Công đồng Vatican II, cộng đồng giáo dân Việt Nam đã 

có nhu cầu tiếp biến văn hóa, dù chưa được định hướng từ các văn bản của Tòa thánh hay sự 

phổ biến chữ Quốc ngữ. Những minh chứng tiêu biểu gồm: quần thể nhà thờ đá Phát Diệm 

mang phong cách Việt được xây từ trước Công đồng Vatican II; phong tục ăn chay trong mùa 

Chay gần gũi với truyền thống Phật giáo; phong trào đặt lời Việt cho thánh ca hoặc sáng tác 

thánh ca mới dựa trên chất liệu âm nhạc dân gian. Đặc biệt, hình thức “tục hèm” trong tín 

ngưỡng dân gian, tái hiện lại các thần tích ở đình làng, cũng được người Công giáo sáng tạo 

để diễn lại cuộc khổ nạn của Đức Kitô qua các nghi thức Ngắm đứng, Tháo đinh, Táng xác… 

tiêu biểu tại giáo xứ Đồng Bài và giáo xứ An Ngải (Giáo phận Phát Diệm).  

2. Tiếp biến văn hóa Công giáo qua thánh nhạc 

Thánh nhạc, hay còn gọi là “nhạc trong phụng vụ”, bao gồm hai thành tố chính: nhạc cụ 

và nhạc hát (thánh ca). Trong Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam có nêu rõ 

phương châm về hội nhập âm nhạc Công giáo: “Về nội dung, phụng vụ Thiên Chúa và Tổ 

quốc. Về nghệ thuật, lấy dân ca cổ truyền làm cấu trúc âm thanh” (Nguyễn Đình Lâm, 2011, 

tr. 7). Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình hội nhập thánh nhạc tại Việt Nam đã manh nha từ rất 

sớm, ngay cả trước khi Công đồng Vatican II diễn ra, phản ánh nhu cầu bức thiết và tự nhiên 

của cộng đồng tín hữu trong việc đưa âm nhạc dân tộc vào đời sống phụng vụ. 

2.1. Tiếp biến văn hóa Công giáo trong nhạc hát  
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Giám mục Hồ Ngọc Cẩn (1876 - 1948) là người Việt Nam đầu tiên làm giáo sư tại Tiểu 

chủng viện An Ninh, đồng thời là vị Giám mục bản xứ đầu tiên của Giáo phận Bùi Chu. Ông 

có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đề cao tiếng Việt, thường xuyên sử dụng tiếng Việt 

thay cho tiếng Pháp và tiếng La tinh trong các bài giảng và phát biểu. Bên cạnh đó, ông còn 

đóng vai trò quan trọng trong phong trào phổ biến chữ Quốc ngữ trong cộng đồng giáo dân, 

thông qua việc dịch và chuyển thể nhiều sách từ chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ, tiêu biểu như 

sách Tháng Ðức Bà hay Vãn sinh nhựt. Ông cũng khởi xướng việc giảng dạy văn chương 

tiếng Việt trong các trường Công giáo, biên soạn cuốn Văn chương thi phú (tập hợp nhiều tác 

giả, trong đó có cả thơ Hồ Xuân Hương), và tuyển chọn những tác phẩm tiêu biểu để in thành 

sách Tân văn (Nguyễn Lý Tưởng, n.d). Có thể nói, phong trào đề cao chữ Quốc ngữ trong 

giáo dục Công giáo đã trở thành nền tảng quan trọng để lưu giữ và phát huy các giá trị văn 

hóa Việt; đồng thời giúp việc lưu trữ và quá trình hội nhập văn hóa, đặc biệt trong âm nhạc, 

trở nên dễ dàng hơn.  

Xem xét bối cảnh chính trị - xã hội Việt Nam đương thời, triều Nguyễn dù nỗ lực chấn 

hưng Nho học, song trước những biến động từ khoa học - kỹ thuật hiện đại và sức ép của chủ 

nghĩa thực dân, chính sách “bế quan tỏa cảng” đã khiến Việt Nam tụt hậu. Nho giáo với nền 

giáo dục thiên về lý thuyết, ít quan tâm đến tri thức khoa học - kỹ thuật và kinh tế, dần trở nên 

lỗi thời. Hệ quả là tỉ lệ mù chữ cao khi giáo dục chỉ tập trung vào một tầng lớp tinh hoa, còn 

phụ nữ thì gần như bị loại trừ khỏi việc học. Sau khi chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ 

(1864), chính quyền Pháp đưa tiếng Pháp và chữ Quốc ngữ vào các trường tiểu học, trung học 

nhằm đào tạo thông dịch viên và thư kí cho bộ máy hành chính. Đến năm 1905, tại Nam Kỳ, 

tiếng Pháp và chữ Quốc ngữ đã trở thành ngôn ngữ chính, trong khi ở Bắc và Trung Kỳ vẫn 

chủ yếu dạy chữ Hán (Phạm Thị Loan, 2021, tr. 67-71). Trong bối cảnh ấy, việc Giám mục 

Hồ Ngọc Cẩn cổ vũ sử dụng chữ Quốc ngữ trong các trường Công giáo và nhà thờ ở miền 

Bắc đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa mù chữ, hướng đến nền giáo dục toàn dân. 

Trong khi đó, tinh thần Nho giáo vẫn được duy trì làm nền tảng, như Giám mục Batolomeo 

Nguyễn Sơn Lâm (Giáo phận Thanh Hóa) trong bài tham luận “Việc hội nhập văn hóa” đã 

khẳng định rằng: “Người ta đã rao giảng giáo lý Kitô mà không quan tâm đến chiều sâu Công 

giáo của tâm hồn Việt Nam. Linh hồn tôn giáo này, được thể hiện trong những thái độ hết sức 

cụ thể của lòng hiếu thảo: Lòng hiếu thảo này được khai triển dưới hình thức việc tôn kính tổ 

tiên và được biểu lộ trong nền luân lý gia đình theo Khổng Tử” (Nguyễn Hồng Dương, 2016, 

tr. 527-529). Từ nền tảng giáo dục chữ Quốc ngữ mang tính toàn dân, quá trình tiếp biến văn 

hóa của cộng đồng giáo dân Việt đã dựa vào truyền thống tôn kính tổ tiên và luân lý Nho giáo 

để đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt là trong tiếp biến thánh nhạc. 

Giai đoạn manh nha (1900 - 1944) đánh dấu sự xuất hiện của phong trào dịch thánh ca 

từ tiếng La tinh sang tiếng Việt. Trong giai đoạn này, chữ Quốc ngữ bắt đầu phổ biến ở miền 

Nam, song ở miền Bắc và miền Trung vẫn chưa được sử dụng rộng rãi. Vì vậy, hoạt động 

thánh nhạc tiếng Việt còn rất hạn chế: các nghi lễ phụng vụ chủ yếu vẫn cử hành bằng tiếng 

La tinh, chỉ có một số ít bài thánh ca được dịch. Tư tưởng hội nhập văn hóa qua thánh nhạc 
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mới xuất hiện ở một số nhạc sĩ Công giáo tiên tiến. Cụ thể, từ năm 1907 - 1910 đã có hai bài 

thánh ca được dịch là Thánh thể và Dâng Mẹ, in ấn tại Tân Định ấn quán (1910) bởi những 

thành viên tiền thân của Nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh (sau thành lập chính thức năm 1945). Đặc 

biệt, linh mục Vượng đã đặt lời Việt cho nhiều bản thánh ca La tinh và Pháp, biên soạn thành 

tập 20 bài; phổ biến rộng rãi tại Nam Định, Hà Nội và lan tỏa khắp ba miền. Đây được coi là 

quyển sách hát thánh ca đầu tiên ở Việt Nam (Nguyễn Đình Lâm, 2011, tr. 3). Những bước 

khởi đầu ấy giúp cộng đồng giáo dân Việt Nam dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hành thánh ca, đáp 

ứng nhu cầu chính đáng của họ. 

Giai đoạn bùng nổ (1945 - 1989) chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thánh nhạc Việt 

Nam, gắn với sự ra đời của Nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh tại giáo xứ Sở Kiện (Hà Nam). Với tôn 

chỉ “cải lương hình thức, duy trì quốc tính, cùng nhau lấy ca nhạc làm phương tiện phụng sự 

Thiên Chúa và Tổ quốc” (Lê Đình Bảng, 2022), Nhạc đoàn đã trở thành trung tâm sáng tác và 

phổ biến thánh nhạc Việt. Sau Cách mạng tháng Tám (1945), chính quyền mới chủ trương 

xóa mù chữ và phổ biến chữ Quốc ngữ trên phạm vi toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho 

tiếp biến văn hóa Công giáo. Đặc trưng nổi bật của giai đoạn này là sự sáng tác thánh nhạc 

mới dựa trên chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam. Nhiều nhạc sĩ Công giáo tiêu biểu đã xuất 

hiện như: Hùng Lân (Phêrô Hoàng Văn Hường), Thiên Phụng (Anrê Trần Quang Phụng), 

Tâm Bảo (Giuse Nguyễn Văn Để), Hoài Đức (linh mục Lê Đức Triệu), Nguyễn Khắc Xuyên, 

Duy Tân (Trần Duy Tân), Hoài Chiên (Nguyễn Văn Chiên), Hùng Thái Hoan, Vĩnh Phước 

(Bùi Vĩnh Phước),... Tập Cung Thánh do Nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh biên soạn giai đoạn này đã 

sáng tác hàng trăm bài thánh ca (Nguyễn Đình Lâm, 2011, tr. 5-6). Nhờ vậy, thánh ca càng 

trở nên gần gũi, quen thuộc và gắn bó với đời sống tinh thần của người Việt. 

Giai đoạn hoàng kim của tiếp biến văn hóa thánh nhạc Việt là 1990 đến nay với đặc 

trưng: lời Việt được đặt trực tiếp vào một giai điệu dân ca cụ thể. Đây là giai đoạn gần 30 năm 

sau Công đồng Vatican II, vốn đã khởi xướng mạnh mẽ quá trình hội nhập văn hóa tại miền 

Nam và khoảng 10 năm sau Thư chung 1980. Lúc này, tỉ lệ mù chữ đã ở mức rất thấp, trong 

khi bối cảnh Đổi mới (từ 1986) đặt ra yêu cầu giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Chính trong 

bối cảnh đó, nhiều làn điệu dân ca được đưa vào thánh nhạc. Đặc biệt, giai điệu Quan họ cổ 

được phổ cho các bài Thánh ca: Tám mối phúc thật (theo làn điệu Khách đến chơi nhà), Ai 

hỏi vì sao (theo điệu Ngồi tựa mạn thuyền), Mến chúa yêu người (theo điệu Ra ngó vào 

trông), Nghĩa sinh thành (theo điệu Chuông vàng gác cửa tam quan), Chúa chăn nuôi 

tôi (theo điệu Tương phùng tương ngộ),... (Nguyễn Đình Lâm, 2011, tr. 8). 

Về phương diện ca múa, vào tháng Năm hằng năm, giáo phận Thái Bình cùng nhiều 

giáo phận ở đồng bằng Bắc Bộ đều tổ chức dâng hoa với các hình thức là múa hát và trò diễn. 

Điệu múa được cải biên từ dân vũ, trong khi giai điệu, lời hát được cải biên từ các làn điệu 

dân ca. Ngày nay, một số vãn hoa cổ vẫn được lưu truyền ở không ít giáo xứ, giáo họ, song 

cũng có vãn hoa được đặt lời và phổ nhạc thời hiện đại nhưng giai điệu vẫn phảng phất âm 

hưởng của các làn điệu dân ca (Hà Xuân Bàn, 2017, tr. 93).  
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Ở cộng đồng giáo dân Mường thuộc giáo phận Phát Diệm, những làn điệu dân ca như 

Bộ Mẹng, Rằng Thường, Ví Đúm được biến tấu trong các bài Ngắm, Than mồ mùa Chay, kể 

về cuộc thương khó của Chúa Giêsu và thăm viếng khi Chúa chịu chết cũng như trong dịp 

viếng thăm của tu sĩ. Điệu múa dâng hoa, nhảy sạp cùng trang phục truyền thống của người 

Mường cũng được đưa vào các buổi hoan ca, dâng hoa Đức Mẹ.  

Như vậy, hội nhập thánh nhạc diễn ra sâu rộng ở hầu hết các giáo phận trên lãnh thổ Việt 

Nam, với cách vận dụng khác nhau tùy từng vùng văn hóa. Tựu trung, mục tiêu vẫn là canh tân 

và nhập thể vào văn hóa địa phương, phục vụ đời sống tinh thần vui tươi của cộng đồng tín hữu 

mà vẫn giữ nguyên sự linh thiêng. Tuy nhiên, quá trình hội nhập phải nằm trong khuôn khổ 

nhất định; chẳng hạn, trong các thánh lễ trọng như Giáng sinh hay Phục sinh, cộng đoàn vẫn sử 

dụng những thánh ca chung của Giáo hội hoàn vũ (Thánh vịnh, Thánh thi) trong phần Nhập lễ, 

tung hô Tin Mừng, Dâng lễ, Hiệp lễ, Kết lễ nhưng bằng tiếng Việt. 

2.2. Tiếp biến văn hóa Công giáo qua nhạc cụ 

2.2.1. Quan niệm của Giáo hội Công giáo Việt Nam về tiếp biến văn hóa trong nhạc cụ 

Điển hình về nhạc cụ trong phụng vụ trên thế giới là đàn organ nhà thờ, còn gọi là quản 

cầm (đàn ống), đại phong cầm (đàn gió lớn). Đây là loại nhạc cụ có thể “làm vang lên trọn vẹn 

cảm xúc con người, từ niềm vui cho đến nỗi buồn, từ lời ca ngợi đến lời than vãn” (Uỷ ban 

Thánh nhạc, 2017, Điều 82). Đồng thời, âm thanh của đàn organ còn gợi nhớ đến “vẻ uy hùng 

và tráng lệ của Thiên Chúa” (Uỷ ban Thánh nhạc, 2017, Điều 82). Bên cạnh đó, đàn organ có 

khả năng đặc biệt trong việc “lôi kéo và nâng đỡ cộng đoàn ca hát, âm thanh của tiếng đại quản 

cầm rất thích hợp để độc tấu thánh nhạc trong phụng vụ vào những thời điểm thuận tiện” (Uỷ 

ban Thánh nhạc, 2017, Điều 83). Tại Việt Nam, về sau đại phong cầm được bổ trợ thêm hoặc 

thay thế bằng đàn piano, organ điện tử, guitar... ở nhiều giáo xứ. Do vậy, đàn organ chính là 

biểu hiện rõ nét của sự hội nhập văn hóa phương Tây, khi được áp dụng gần như nguyên vẹn 

vào phụng vụ thánh nhạc trong thánh lễ của người Việt. Quá trình này cho thấy nhu cầu học hỏi 

các giá trị văn hóa bên ngoài là cần thiết, song song với việc cải biến nó. 

Bên cạnh xu hướng sử dụng nhạc cụ phương Tây trong Thánh lễ, việc đưa những nhạc 

cụ truyền thống Việt Nam vào phụng vụ cũng được quan tâm. Trong Hướng dẫn mục vụ 

thánh nhạc của Ủy ban Thánh nhạc khẳng định: “Ngay từ những ngày đi cùng với Hòm Bia 

Giao ước, người ta còn thấy có não bạt, đàn hạc cầm, thập lục huyền cầm và kèn đồng kèm 

theo. Qua các thời kỳ, dân Thiên Chúa đã sử dụng nhiều loại nhạc cụ khác nhau để hát ca 

ngợi” (Uỷ ban Thánh nhạc, 2017, Điều 84). Thực tế cho thấy, các nhạc cụ Việt Nam hoàn 

toàn có khả năng diễn tả hầu hết những trạng thái âm thanh trong phụng vụ (hùng tráng, vui 

vẻ, buồn, linh thiêng...). Tuy nhiên, việc sử dụng chúng phải “tùy theo sự xét định và phê 

chuẩn của thẩm quyền địa phương… miễn là đã thích nghi hoặc có thể thích nghi để có thể sử 

dụng trong các việc thánh thiêng…” (Uỷ ban Thánh nhạc, 2017, Điều 85).   

Một lý do quan trọng khác là Tòa thánh Vatican đã sớm thấu hiểu chiều sâu văn hóa các 

dân tộc, trong đó có Việt Nam. Văn kiện của Thánh bộ Lễ nghi nêu rõ: “Ở một số quốc gia, 
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đặc biệt là ở các vùng đất truyền giáo, có truyền thống âm nhạc riêng, điều này đóng vai trò 

lớn trong đời sống tôn giáo và xã hội của họ. Vì lý do này nên “âm nhạc của họ phải được coi 

trọng đúng mức và phải được dành cho nó một vị trí thích hợp, không chỉ trong việc hình 

thành ý thức tôn giáo của họ mà còn trong việc điều chỉnh việc thờ phượng theo thiên tài bản 

địa của họ” (Thánh bộ Lễ nghi, 1958, Điều 119). Tinh thần này tiếp tục được khẳng định 

trong văn kiện của Ủy ban Thánh nhạc: “Các nhạc cụ này đều phát xuất từ truyền thống văn 

hóa của một dân tộc nhất định, làm phong phú các thể loại và hình thức âm nhạc với những 

sắc thái âm thanh khác nhau” (Uỷ ban Thánh nhạc, 2017, Điều 84).  

2.2.2. Tiếp biến văn hóa qua trường hợp kèn trumpet và trống dân tộc  

Trong văn hóa Việt Nam, trống và kèn giữ vị trí quan trọng trong tâm thức cộng đồng từ 

nhiều đời nay. Ở một số nơi, trống còn được tôn thờ như một vị thần. Chẳng hạn, trong đền thờ 

thần Cao Sơn ở xã Phúc Sơn (trước đây là xã Thượng Lâm), Hà Nội, có ghi: “Đền Thượng Lâm 

xưa vốn có chiếc trống đồng, tương truyền là chiến lợi phẩm của Đinh Tiên Hoàng thu được khi 

đánh dẹp các sứ quân, sau đem tặng vào đền thờ để báo đáp công của thần đã giải vây cho mình 

trong một trận đánh” (Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 2018). Trong Đại Nam nhất thống chí, 

quyển 16, mặt khắc 5, mục đền miếu, tỉnh Thanh Hoá, mộc bản có ghi lại rằng: “Đền thần Đồng 

Cổ: ở trên núi xã Đan Nê, huyện Yên Định (có tên là núi Khả Lao). Xưa kia, vua Hùng Vương 

đi đánh giặc, đóng quân ở núi Khả Lao. Đêm nằm mơ thấy thần báo mộng. Khi thắng trận, vua 

bèn sắc phong thần làm Đồng cổ Đại vương” (Cao Quang, 2024).  

Kèn trumpet (từ tiếng Pháp là trompette) thuộc bộ hơi đồng, thường được sử dụng trong 

thánh lễ là trumpet C, trumpet D, kèn cornet. Ngoài ra, còn có kèn trombone, saxophone (dù 

thuộc bộ gỗ nhưng thường được chơi chung với kèn đồng) hợp thành hội kèn đồng. Trong 

giai đoạn đầu, khi nguồn cung khan hiếm, các giáo xứ phải nhập kèn từ nước ngoài về. Theo 

tác giả Vũ Mạnh Hùng: “Âm nhạc của châu Âu theo chân những người Pháp vào Việt Nam từ 

rất sớm (cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX) bằng nhiều con đường khác nhau: Đầu tiên chính là 

những “bài thánh ca” trong các nhà thờ Công giáo, các linh mục Việt Nam cũng được dạy về 

âm nhạc với mục đích truyền giáo. Tiếp đó, người dân được làm quen với “nhạc nhà binh” 

qua các đội kèn đồng” (Vũ Mạnh Hùng, 2021, tr. 83). Về sau, giáo xứ Phạm Pháo (xã Hải 

Anh, tỉnh Ninh Bình) trở thành trung tâm duy nhất ở Việt Nam chuyên sửa chữa và sản xuất 

kèn đồng, giúp các giáo xứ tự chủ nhạc cụ, duy trì truyền thống thánh nhạc. 

Sự hiện diện của trống và kèn còn vượt ra khỏi phạm vi nghi lễ Công giáo để đi vào đời 

sống xã hội rộng lớn hơn. Thành ngữ dân gian có câu: “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” hay 

“sống dầu đèn, chết kèn trống” cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa hai nhạc cụ này trong đời 

sống người Việt, từ nghi lễ tôn giáo đến các sinh hoạt văn hóa (tang ma, lễ hội,…), cả ở trong 

và ngoài đời sống của cộng đồng Công giáo. Ban đầu tang ma của người Việt trước đây 

thường dùng loại kèn bầu hay còn gọi là kèn già nam, kèm loa, kèn bóp, sau khi kèn Tây du 

nhập, một số gia đình thuê đội kèn Tây về thổi trong đám tang, ngay cả ở khu vực không theo 
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Công giáo ở tỉnh Ninh Bình (khu vực Nam Định cũ, ví dụ trường hợp xã Vụ Bản, tỉnh Ninh 

Bình)” (PVS, Ngô Duy H., nam, 27 tuổi, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình). Đây là dấu hiệu cho 

thấy bước đầu đã có sự lan tỏa văn hóa Công giáo ra bên ngoài cộng đồng giáo dân. 

Về phía Giáo hội Công giáo Việt Nam, Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên, trong bài giảng 

nhân ngày Hội ngộ Thánh nhạc Tổng giáo phận Hà Nội (16/11/2024), tổng kết như sau: trống và 

kèn thường được sử dụng chủ yếu trong ba thời điểm chính. Thứ nhất, khi rước đoàn đồng tế từ 

cổng chính đến cửa nhà thờ; khi đến cửa nhà thờ ca đoàn bắt đầu hát. Thứ hai, khi linh mục ban 

phước lành xong thì có thể đánh trống hoặc thổi kèn. Tổng Giám mục nhấn mạnh thêm: “Luật 

phụng vụ trên thế giới không có quy định nào về trống và kèn bởi vì trống và kèn là hình thức 

hội nhập trong phụng vụ của người Việt Nam”. Hiện nay, các đám rước của người Công giáo 

được chia làm các loại sau: đám rước trong cử hành thánh lễ: rước Nhập lễ, tung hô Tin Mừng, 

Dâng lễ, Hiệp lễ, Kết lễ, nhưng đa phần người Công giáo chỉ rước đầu hoặc cuối lễ; đám rước 

theo chu kỳ phụng vụ như rước ngày Lễ Nến, Lễ Lá, Thứ Năm tuần Thánh (rước Mình Thánh 

sang nhà chầu tạm), thứ sáu tuần Thánh (rước Thánh Giá), Đêm Vọng Phục Sinh, Lễ Mình Máu 

Thánh Chúa, rước tạ ơn, sùng kính Đức Mẹ, các Thánh, rước kiệu Thánh thể, rước kiệu hoa, 

rước kiệu Thánh quan thầy. Đối với các đám rước, nếu số lượng người tham dự đông thì sẽ rước 

ở bên ngoài sau đó quay lại nhà thờ, nếu số lượng người tham gia ít thì sẽ rước ở bên trong khu 

vực khuôn viên nhà thờ. Thứ ba, vào các thánh lễ trong khi đoàn rước của lễ đi từ cuối nhà thờ 

lên đầu nhà thờ; trống chỉ được đánh khi rước, không đánh trống trong lúc dâng của lễ (khi cha 

xứ dâng bánh rượu lên bàn thờ).  

Giáo hội Công giáo Việt Nam đề cao quá trình tiếp biến văn hóa trong phụng vụ vì nó 

vừa thể hiện niềm vui sống đạo của người tín hữu, vừa giữ được sự linh thiêng của nghi lễ. 

Thông thường, trong các nhà thờ giáo xứ hay giáo phận, luôn có trống cái hoặc trống jazz để 

sử dụng trong các lễ trọng. Chẳng hạn, bên trong nhà thờ giáo họ Hà Đoạn, giáo xứ Tụy Hiền, 

Tổng Giáo phận Hà Nội, người ta còn treo trống cái gần cửa ra vào của nhà thờ để phục vụ 

các dịp đặc biệt của giáo họ.  

Về phía cộng đồng giáo dân, trong quá trình cử hành phụng vụ, nhiều thói quen sinh hoạt 

thường ngày đã được đưa vào; sau này được các vị linh mục và giám mục chấp thuận, ban hành 

thành những quy định cụ thể. Trong Vãn than mồ thứ sáu tuần Thánh, người cầm trống con 

thường đi đầu đoàn hát, vừa di chuyển từ cuối lên đầu nhà thờ vừa đánh trống; trong khi hát, 

trống con cũng được gõ để kết thúc mỗi khúc. Trong Ngắm 15 sự thương khó, trống con tiếp tục 

giữ vai trò mở đầu và dẫn đoàn, được gõ khi bắt đầu và trong suốt quá trình ngắm. Trong các 

thánh lễ an táng thông thường, tiếng trống vang lên cùng tiếng chuông lớn nhà thờ và hội kèn; 

trong quá trình đưa người quá cố từ nhà thờ ra vườn thánh, ngoài trống và kèn, còn có thêm não 

bạt (ví dụ như ở giáo xứ Tụy Hiền, Tổng Giáo phận Hà Nội). Đối với giáo xứ Đồng Bài và giáo 

xứ An Ngải, giáo phận Phát Diệm các thánh lễ an táng thông thường đều có kèn và trống, 

những thánh lễ an táng của người có công lao lớn thì có thêm hội chiêng đánh. Những minh 

chứng này cho thấy chính nhu cầu và sự thực hành của giáo dân là yếu tố quan trọng thúc đẩy 

quá trình tiếp biến văn hóa. 
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Ở phạm vi các giáo phận khu vực đồng bằng Bắc Bộ, hội trống và hội kèn đều khá phổ 

biến. Hầu hết các giáo xứ người Kinh đều có hội kèn riêng, trong khi hội trống chỉ xuất hiện ở 

một số giáo xứ tiêu biểu như: Xuân Thủy, Trung Linh (Giáo phận Bùi Chu); Đông Thành, Bồng 

Tiên (Giáo phận Thái Bình); Chuôn Trung, Đại Ơn, Tiêu Động Thượng, Khoan Vĩ, Tụy Hiền, 

Trung Đồng (Tổng Giáo phận Hà Nội); An Thủy (Giáo phận Hải Phòng),… Trường hợp không 

có hội trống, trống vẫn được sử dụng đơn lẻ, thường kết hợp cùng với não bạt và hội kèn. Ví dụ, 

ở giáo xứ Tụy Hiền (Tổng Giáo phận Hà Nội) và nhiều nơi khác, trong các cuộc rước kiệu thỉnh 

thoảng còn dùng trống nhỏ có cán cầm để bổ sung cho dàn nhạc lễ.  

Trong các buổi rước kiệu tại các giáo xứ, thứ tự thường được sắp xếp như sau: đi đầu là 

những người có chức sắc trong Công giáo, tiếp đến là hội trống, sau đó là hội kèn đồng, kiệu 

và cuối cùng là cộng đồng giáo dân.  

Về trống trong các buổi rước, có thể nhận thấy hai hình thức chính. Thứ nhất: trống cái 

lớn được gắn với các xe kéo, đi phía sau là các trống nhỏ hơn, có thể đeo trên người hoặc gắn 

trên các xe đẩy. Các hình thức này phổ biến tại nhiều nơi như giáo xứ Thanh Thủy; giáo xứ 

Trung Linh (giáo phận Bùi Chu), giáo xứ Chuôn Trung (Tổng Giáo phận Hà Nội). Thứ hai: một 

dàn trống có kích thước bằng nhau, được đeo trực tiếp trên người hoặc đặt trên các xe đẩy nhỏ 

có bánh xe, điển hình như ở giáo xứ Xương Điền (Giáo phận Bùi Chu).  

Ngoài trống, tại một số giáo xứ và giáo họ, hội trống còn đi kèm với chiêng (loại lớn, đặt 

trong khung gỗ hoặc kim loại có bánh xe) và chũm chọe (não bạt). Các nhạc cụ này thường đi 

đầu hội trống, như ở giáo xứ Thanh Thủy (Giáo phận Bùi Chu). Quá trình thành lập hội kèn và 

hội trống trong các giáo xứ, giáo họ chủ yếu mang tính tự nguyện. Khi có nhu cầu, giáo dân sẽ 

đề xuất với linh mục để được thành lập. Kinh phí mua nhạc cụ thường do sự đóng góp của giáo 

dân và từ quỹ giáo xứ. Về trang phục, hội trống trong các đám rước thường mặc áo the, khăn 

xếp; còn hội kèn thường sử dụng đồng phục màu trắng kèm mũ. 

Kèn đồng xuất hiện hầu hết trong các sự kiện quan trọng của đời sống Công giáo, từ 

thánh lễ, đám rước, các buổi hoan ca cho đến việc đón tiếp các tu sĩ về thăm giáo xứ. Trước các 

thánh lễ an táng, tiếng trống thường vang lên hòa cùng tiếng chuông nhà thờ. Ngoài việc đi kèm 

với trống truyền thống (trống con, trống cái), kèn đồng đôi khi còn kết hợp với trống jazz (một 

dàn cố định hoặc những chiếc đơn lẻ) như ở giáo xứ Hà Đông (Tổng Giáo phận Hà Nội).  

Nhìn chung, Hội đồng Giám mục Việt Nam cho phép các cộng đoàn sáng tạo trong việc 

sử dụng nhạc cụ trong phụng vụ, miễn sao phần đệm nhạc thể hiện được tinh thần của thánh 

lễ và phù hợp với tâm hồn của tín hữu Việt Nam. 

Ngoài trống và kèn, trong quá trình tiếp biến nhạc cụ còn có sự hiện diện của nhiều loại 

nhạc cụ tiêu biểu khác ở đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung Tây Nguyên. Trong đệm hát Quan 

họ, bên cạnh việc sử dụng đàn organ phổ biến, người ta bắt đầu đưa vào nhiều nhạc cụ truyền 

thống như đàn tranh, đàn tam, sáo, nhị,… Ở một số nhà thờ thuộc giáo phận Kon Tum, cồng 

chiêng Tây Nguyên, krông pút, tơ rưng của dân tộc Ê Đê, Ba Na cũng được sử dụng trong 
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thánh lễ (Nguyễn Đình Lâm, 2011, tr. 8). Cồng chiêng Mường được sử dụng trong hầu hết 

các thực hành văn hóa Công giáo người Mường như: thánh lễ, hoan ca, rước kiệu hay các 

buổi tiếp đón tu sĩ về thăm giáo xứ (Bùi Trung Thành, 2024, tr. 37).  

KẾT LUẬN 

Thánh nhạc trong phụng vụ Công giáo là một thành tố quan trọng nuôi dưỡng đời sống 

tinh thần của cộng đồng giáo dân. Trải qua nhiều thế kỉ du nhập và phát triển, thánh nhạc Việt 

Nam đã có những bước tiến rõ rệt cả về nhạc hát lẫn nhạc cụ, đặc biệt là từ sau Công đồng 

Vatican II. Quá trình hội nhập và tiếp biến văn hóa âm nhạc Công giáo diễn ra đồng thời ở hai 

cấp độ: giáo hội và cộng đồng giáo dân. Ở cấp độ giáo hội, đó là việc ban hành những văn bản 

hướng dẫn về chủ trương, đường lối để cộng đồng giáo dân thực hiện. Ở cấp độ cộng đồng 

giáo dân, đó là sự thực hành các chính sách của giáo hội trong mối liên hệ mật thiết với những 

lối sống quen thuộc hằng ngày.  

Trong lĩnh vực nhạc hát, có thể nhận thấy nhiều công cuộc canh tân diễn ra ở khắp các 

giáo xứ, giáo phận. Ban đầu, đó là việc đặt lời Việt cho các bài thánh ca, sau đó là sáng tác 

thánh nhạc Việt Nam dựa trên chất liệu âm nhạc dân gian. Đỉnh cao là khi lời Việt được đặt 

trực tiếp vào một giai điệu dân ca cụ thể để sáng tác thánh ca. Những tác phẩm gần gũi với 

tâm hồn người Việt Nam không chỉ giúp cộng đồng giáo dân dễ hiểu, dễ thuộc, mà còn góp 

phần thúc đẩy công tác truyền giáo đến những vùng xa xôi.  

Nhạc cụ Việt được đưa vào trong phụng vụ thánh lễ thông qua nhiều văn bản chính thức 

của Tòa Thánh Vatican và Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ đàn organ, piano, kèn trumpet, 

trống jazz..., những nhạc cụ phương Tây đã theo Công giáo đi vào đời sống sinh hoạt tôn giáo 

thường ngày của cộng đồng giáo dân. Thậm chí, nhóm nhạc cụ này còn lan tỏa sang cả những 

cộng đồng ngoài Công giáo. Ngày càng nhiều nhạc cụ như: trống, não bạt, sáo, cồng chiêng... 

được cộng đồng giáo dân sử dụng trong phụng vụ, làm sâu sắc thêm bức tranh âm nhạc Công 

giáo ở Việt Nam, gần gũi với lối sống, tư duy của người Việt.  

Tuy nhiên, tiếp biến văn hóa thánh nhạc vẫn nằm trong khuôn khổ chung: trong thánh 

lễ, cộng đoàn phải hát những bài thánh ca đã được quy định, thống nhất trên toàn thế giới. Sự 

hội nhập ở đây chủ yếu thể hiện ở sự kết hợp giữa văn hóa bản địa và âm nhạc phương Tây. 

Biểu hiện rõ nét nhất là trong các thánh lễ trọng, các giáo xứ vừa hát nhạc Tây lời Việt, vừa 

điểm thêm âm hưởng dân tộc bằng nhạc cụ Việt. Trong quá trình này, cộng đồng giáo dân tại 

các giáo xứ, giáo phận chính là lực lượng then chốt trong việc sáng tạo, duy trì và nuôi dưỡng 

đời sống thánh nhạc./. 
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